	TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: LỊCH SỬ 10 (CT Chuẩn)
Thời gian làm bài: 45 phút


Hình thức kiểm tra: 40% trắc nghiệm + 60% tự luận.

	
Tên nội dung
	Nhận biết (40%)
	Thông hiểu (30%)
	Vận dụng (20%)
	Vận dụng cao (10%)
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	
1. Cách mạng tư sản Anh.
	
	Trình bày được nguyên nhân,  kết quả và ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh.
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	2. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
	
	Trình bày được nguyên nhân bùng nổ, kết quả, tính chất, ý nghĩa của chiến tranh giành độc lập.
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	3. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
	
	Nêu hoàn cảnh bùng nổ, các giai đoạn chính và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.
	
	Giải thích lý do tại sao  thời kì chuyên chính Gia cô banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp.
	
	Trình bày được những ảnh hưởng của cách mạng tư sản Pháp đến phong trào cách mạng Việt Nam.
	
	
	

	Số câu
	2
	
	1
	
	1
	
	
	
	

	4. Nội chiến ở Mỹ.



	
	
	
	Giải thích được tại sao cuộc nội chiến ở Mỹ mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản.
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	5. Cách mạng công nghiệp Anh 
	
	Trình bày  được  hệ quả của cách mạng công nghiệp Anh.
	
	Giai thích được lý do vì sao cách mạng công nghiệp lại diễn ra sớm nhất ở nước Anh.
	
	Lập bảng thành tựu cách mạng công nghiệp Anh theo tiêu chí: Lĩnh vực, thời gian, tên phát minh, người phát minh, tác dụng.
	
	
	

	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu TN
	8
	
	5
	
	3
	
	
	
	16

	Tổng số câu TL
	1
	2
	
	1
	
	1
	
	
	4



